                                                                                                         Biểu số 01

Danh sách đối tượng nhận quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025) 

	STT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Diện đối tượng 
	Mức quà 600.000đ
	Mức quà 300.000đ
	Ký nhận
	Ghi chú
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	Cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 




Ghi chú:
(1): Ghi số thứ tự từ 1 đến hết.
(2): Ghi rõ, đầy đủ họ và tên người thuộc diện đối tượng nhận quà; ghi lần lượt theo từng đối tượng và mức quà để tiện theo dõi, tổng hợp, kiểm tra.
(3): Ghi rõ thôn/xóm/tổ dân phố, xã/phường/thị trấn.
(4): Loại đối tượng: theo chính sách hiện đang hưởng như: Thương binh, bệnh binh, thân nhân Liệt sĩ, v.v…
(5,6): Ghi rõ mức quà tặng được nhận theo quy định.
(7): Người nhận ký tên. Trong trường hợp người nhận quà thay thì ghi rõ họ và tên người nhận thay, quan hệ với người được nhận quà vào cột (8).
(8): Ghi những trường hợp thân nhân liệt sĩ được nhận quà: ghi rõ quan hệ của người nhận quà với liệt sĩ và ghi đầy đủ họ, tên liệt sĩ (Ví dụ: con của liệt sĩ Nguyễn Văn A)






                                                                                                        Biểu số 02

	UỶ BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	XÃ/TT……………
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BÁO CÁO TÌNH HÌNH TẶNG QUÀ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC
CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ (27/7/1947-27/7/2025)


	STT
	Đối tượng được tặng quà
	Số người
	Số tiền

	I
	Mức quà 600.000 đồng để tặng đối với các đối tượng
	
	

	1
	Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28/7/2025 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
	
	

	2
	Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
	
	

	3
	Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
	
	

	4
	Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng
	
	

	II
	Mức quà 300.000 đồng để tặng đối với các đối tượng
	
	

	1
	Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 
	
	

	2
	Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động
	
	

	3
	Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
	
	

	4
	Đại diện thân nhân liệt sĩ
	
	

	5
	Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân)
	
	

	Cộng:
	
	




	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký, đóng dấu)
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